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Học 

kỳ 

Mã môn 

học 

(Course 

Code) 

Tên môn học 

(Course Title) 

Số tín 

chỉ 

(Cre-

dits) 

Môn học 

tiên quyết  

(Prerequits

ites) 

 

KIẾN THỨC 

VÀ LẬP LUẬN 

NGÀNH 

KỸ NĂNG, PHẨM CHẤT 

CÁ NHÂN VÀ NGHỀ 

NGHIỆP 

KỸ NĂNG LÀM 

VIỆC THEO 

NHÓM VÀ 

GIAO TIẾP 

NĂNG LỰC 

THỰC HÀNH 

NGHỀ NGHIỆP 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 

I 

GEN1003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  X   X  X X X    X   

ECO1001 Kinh tế học vi mô 1 3   X   X X X      X  

LAW1001 Lý luận NN và pháp luật 3  X X    X X     X  X 

MAT1001 Toán cao cấp  3  X X    X X      X  

GEN1103 Địa chính trị thế giới 2  X    X X      X   

GEN1104 Quan hệ quốc tế 2  X    X X      X   

GEN Lịch sử văn minh thế giới 2  X    X X      X   

GEN1105 Văn hóa học 2  X    X X      X   

GEN1106 Xã hội học 2  X    X X      X   

GEN Cơ sở văn hóa Việt Nam 2  X    X X      X   

GEN1004 Giáo dục thể chất 1 3                

ENG1001 Tiếng Anh 1 5 Đầu vào A2           X    

II 

GEN1007 Triết học Mác – Lênin 3  X   X  X X X    X X  

LAW1501 Luật doanh nghiệp 3   X X  X X  X     X  

ECO1002 Kinh tế học vĩ mô 1 3   X   X X X      X  

ACC1013 Nguyên lý kế toán  3   X  X X        X X 



BUS 1100 Quản trị học căn bản  3   X X X X X X      X X 

MAT1002 Lý thuyết xác suất 2 MAT1001  X    X X      X  

GEN1101 Tâm lý học  2  X         X  X X  

GEN1102 Nhập môn giao tiếp 2  X        X X   X X 

GEN 1108 Nhân học đại cương 2  X         X  X X  

GEN1005 Giáo dục thể chất 2 3                

GEN1006 Giáo dục QP (4 tuần) 
165 

tiết 

 
              

ENG1001 Tiếng Anh 2 5 ENG1001           X    

III 

GEN1109 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
2 

 
X   X  X X X    X   

ACC1023 Kế toán tài chính 3 ACC1013  X  X X        X X 

BUS 1200 Marketing căn bản 3   X X X X X X      X X 

FIN1101 Nguyên lý thị trường tài chính 3 
ECO1001 

ECO1002 
 X  X X X X      X X 

MAT1003 Thống kê ứng dụng 2 
MAT1001 

MAT1002 
 X  X X X X      X X 

MIS1105 
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân 

tạo 
2 

 
              

GEN1107 Logic học 2   X    X X       X 

ECO1060 Kinh tế số 2                

ENG1001 Tiếng Anh 3 5 ENG1002           X    

 

 

 

 

GEN1011 Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin 2  X   X  X X X    X   

COM1001 Kinh tế quốc tế 2   X  X X X X     X X X 

FIN1102 Quản trị tài chính 3 FIN1101  X X X X X X      X X 

MIS1005 Hệ thống thông tin kinh doanh 2   X X X X X X      X X 



IV BUS 1300 Nghệ thuật lãnh đạo 3 BUS 1100  X X X X X X      X X 

BUS1125 Mô hình kinh doanh số 3                

MAT1005 Kinh tế lượng 3   X    X X       X 

BUS 1303 Kỹ năng làm việc nhóm 2     X X  X X X X   X X 

GEN1112 
Nghiệp vụ hành chính văn 

phòng 
2 

 
              

BUS 1103 Quản trị nguồn nhân lực     X X X X X      X X 

COM1020 Quản trị đa văn hóa 3    X X X X X      X X 

BUS 1121 Quản trị khởi nghiệp 3    X X X X X      X X 

ENG1001 Tiếng Anh 4 5 ENG1003           X    

V 

BUS 1205 Quản trị Marketing  3 BUS 1200   X X X X X      X X 

BUS 1202 Hành vi khách hàng 3 
BUS 1100 

BUS 1200 
  X X X X X      X X 

MAT1110 

 

Phân tích dữ liệu trong kinh 

doanh 
3 

 
              

BUS 1210 Nghiên cứu Marketing 3 BUS 1200   X X X X X  X    X X 

BUS 1301 Văn hóa doanh nghiệp 
3 BUS 1100 

BUS 1105 
 X  X X  X X X X   X X 

LAW1502 Luật hợp đồng  3  X X X   X       X  

LAW1504 Luật sở hữu trí tuệ 3  X X X   X       X  

VI 

GEN1010 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  X   X  X X X    X   

BUS 1206 Quản trị thương hiệu 3 
BUS 1205 

BUS 1202 
  X X X X X      X X 

BUS 1212 Marketing dịch vụ 3 
BUS 1200 

BUS 1202 
  X X X X X      X X 

BUS 1213 Marketing quốc tế 3 BUS 1200   X X X X X      X X 



BUS 1202 

BUS 1216 Marketing kỹ thuật số 3 
BUS 1200 

BUS 1202 
  X X X X X      X X 

BUS 1308 
Kỹ năng bán hàng 3 

BUS 1200 

BUS 1202 
  X X X X X X X X X  X X 

BUS 1116 
Quản trị bán hàng 

3 BUS 1205 

BUS 1202 
  X X X X X X X X X  X X 

BUS 1316 
Quảng cáo và khuyến mãi 

3 BUS 1200 

BUS 1202 
  X X X X X      X X 

BUS 1221 
Kiến tập 

2 BUS 1100 

BUS 1200 
  X X X    X X X X X X 

VII 

BUS 1224 
Truyền thông Marketing tích 

hợp 
3 

BUS 1205 

BUS 1202 
  X X X X X      X X 

BUS 1215 Marketing công nghiệp 3 
BUS 1200 

BUS 1202 
  X X X X X      X X 

BUS 1105 Quản trị chiến lược 3 
BUS 1100 

BUS 1200 
  X X X X X      X X 

BUS 1313 Quan hệ công chúng 2 
BUS 1200 

BUS 1202 
  X X X X X      X X 

BUS 1305 
Kỹ năng đàm phán trong kinh 

doanh  
2 

BUS 1100 

BUS 1200 
   X X  X  X X X  X X 

BUS 1318 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
2  X X  X X X X      X X 

MIS1034 Thương mại điện tử 2 BUS1202  X X X X X X      X  

BUS 1227 
Quản trị kênh phân phối 2 

BUS 1200 

BUS 1202 
 X X X X X X      X  



VIII 

BUS1000 Thực tập tốt nghiệp 4 

BUS 1207 

BUS 1206 

BUS 1205 

BUS 1212 

BUS 1202 

X X X   X X  X X X X X X 

BUS1001 Khóa luận tốt nghiệp 4 BUS1000 X X X   X X  X X  X X X 

BUS1228 Quản trị quan hệ khách hàng 2 BUS1000  X X X X X X  X X   X X 

BUS1218 Lập kế hoạch Marketing  2 BUS1000 X X X   X X  X X  X X X 
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